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A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục Tiểu học là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người, đặt nền tảng cho giáo dục phổ thông. Vì vậy phương pháp dạy học ở bậc tiểu học có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần hình thành cho học sinh phương pháp học tập đúng đắn, hình thành nếp tư duy sáng tạo ngay từ khi các em bắt đầu đến trường phổ thông.

Trong các môn học ở tiểu học, môn Tiếng Việt là môn có vị trí hết sức quan trọng. Nó cung cấp vốn ngôn ngữ, xây dựng nền tảng kiến thức. Nó còn là công cụ giúp cho học sinh học các môn khác.
Qua mỗi tiết luyện tập kiến thức về từ và câu, các em được mở rộng một lượng vốn từ nho nhỏ, tích lũy cho mình một số vốn từ phong phú và đa dạng,… Nhưng điều quan trọng hơn là các em  biết cách dùng từ ngữ, câu văn để diễn đạt một ý, liên kết các ý trong một đoạn, một bài.

Qua thực tế giảng dạy nhiều năm, tôi thấy dạy học sinh viết được một câu hay, giàu cảm xúc là một kĩ năng khó. Bởi vậy, hiệu quả giờ dạy tiết luyện tập kiến thức về từ và câu còn hạn chế. Một phần người dạy còn chưa tìm ra quy trình và phương pháp dạy thích hợp. Hơn nữa đây là tiết học hoàn toàn mới và khó đối với học sinh lớp 1, 2. Với đối tượng này vốn từ ít, kỹ năng diễn đạt chưa tốt, các em đọc còn chưa lưu loát, do đó ít nhiều hạn chế đến khả năng đặt câu đúng, câu hay, diễn đạt bằng lời nói, lời kể và cách diễn xuất của mình qua từng đoạn chuyện, câu chuyện. Vì vậy, các em thiếu tính mạnh dạn, tính tự tin trong học tập .

Để khắc phục tình trạng trên nhiệm vụ đặt ra cho tôi là làm thế nào để học sinh mở rộng được vốn từ ngữ của mình một cách sâu sắc, có một vốn từ phong phú và đa dạng?

Vì những lý do trên tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài : “Một số biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 2” để góp phần nâng cao chất lượng học môn Tiếng Việt trong nhà trường Tiểu học.

2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu, đề xuất những biện pháp góp phần đổi mới cách dạy học sinh mở rộng vốn từ ngữ trong luyện tập kiến thức Tiếng Việt ở lớp 2. Từ cách đổi mới phương pháp dạy của thầy góp phần đổi mới cách học của trò nhằm phát huy hết khả năng tự phát hiện của học sinh thông qua cách tổ chức dạy học của giáo viên và cách học của học sinh.

Qua đề tài này tôi mong muốn được góp một phần nhỏ vào việc rèn luyện cho học sinh  kỹ năng chính:

- Làm giàu vốn từ ngữ cho học sinh

- Biết sử dụng từ ngữ trong đời sống hàng ngày.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: học sinh lớp 2M 

- Thời gian nghiên cứu: tháng 9 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện nội dung của đề tài, tôi đã sử dụng một số phương pháp sau:

Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí thuyết: tham khảo tài liệu, thông tin đại chúng ....

        Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 

        -  Phương pháp quan sát: thông qua việc dự giờ thăm lớp và quan sát việc

học tập của các em của lớp tôi chủ nhiệm.

         - Phương pháp đàm thoại: trao đổi với đồng nghiệp, tổ chuyên môn, học sinh, phụ huynh để tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục.

        -  Phương pháp điều tra: tìm hiểu thực trạng ở trường, ở lớp.

        Ngoài ra còn sử dụng một số phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh ...

trong quá trình viết SKKN.

B. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận 
Trong các môn học ở tiểu học môn Tiếng Việt là môn có vị trí hết sức quan trọng. Nó không những cung cấp vốn ngôn ngữ, xây dựng nền tảng kiến thức ban đầu mà còn là công cụ giúp cho học sinh học các môn khác. Đặc biệt các tiết luyện tập kiến thức về từ và câu đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển ngôn ngữ của học sinh nói chung và của học sinh lớp Hai nói riêng. 
Mà như ta đã biết, việc dạy từ ngữ cho học sinh chính là quá trình giáo viên khơi dậy sự hiểu biết, sự cảm nhận của các em về người, vật và cuộc sống xung quanh. Điều đó đòi hỏi giáo viên có phương pháp mở rộng vốn từ giúp các em tìm được nhiều từ ngữ và biết sử dụng từ ngữ một cách thích hợp, sử dụng từ chính xác khi  nói và viết. 

Chính vì vậy, việc làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 2 là một việc rất cần thiết mà mỗi giáo viên Tiểu học cần phải nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy mở rộng vốn từ cho học sinh.

2. Cơ sở thực tiễn
Trong những tuần đầu của năm học, tôi thường quan sát học sinh về thái độ học tập, về cách dùng từ ngữ, cách diễn đạt các câu văn, tôi thấy thực trạng học sinh lớp tôi như sau:

+ Các tiết luyện tập kiến thức về từ và câu, khi tôi yêu cầu học sinh tìm từ ngữ thuộc các chủ đề, chủ điểm đang học, đa số các em tìm được rất ít từ, chỉ khi cô giáo gợi mở sát vào từng ngữ cảnh học sinh mới tìm được từ mà giáo viên yêu cầu.

+ Với các tiết đọc, phần giải nghĩa từ đa số các em không hiểu bản chất của từ nên các em không giải nghĩa được, khi tìm hiểu nội dung của bài đọc, chỉ có khoảng ¼ số học sinh trong lớp xung phong trả lời câu hỏi. Tuy học sinh có hiểu ý nội dung câu hỏi nhưng học sinh chưa diễn đạt được câu trả lời trọn vẹn. Số học sinh còn lại rụt rè không dám giơ tay phát biểu vì các em không tự tin khi nói và khi trả lời. Các em thường bê luôn cả đoạn văn hay một khổ thơ chứ chưa biết trả lời theo ý hiểu của mình.

+ Qua tiết học luyện tập viết đoạn văn, tôi thấy các em đa số chưa biết đặt câu, sử dụng từ chưa chính xác, chỉ hơn ¼ số học sinh biết dùng một số mẫu câu đơn giản.

Ngoài ra, tôi còn thấy các em nói năng cộc lốc chưa có chủ - vị. Các em giao tiếp với nhau chưa tỏ thái độ thân thiện và lịch sự.

Đầu năm học, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng sử dụng từ, đặt câu và tổng hợp kết quả như sau:

	Tổng số học sinh
	Tìm từ
	Đặt câu

	
	Từ chỉ đồ dùng trong nhà
	Từ có tiếng “học”
	Câu đúng
	Câu sai ngữ pháp

	
	Tìm đủ, đúng 5 từ
	Chưa đạt yêu cầu
	Tìm đủ, đúng 5 từ
	Chưa đạt yêu cầu
	SL
	%
	SL
	%

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	
	
	

	42
	18
	43
	24
	57
	18
	43
	24
	57
	15
	36
	27
	64


Nhìn vào bảng số liệu, số lượng học sinh có vốn từ quá ít ỏi,  biết dùng từ để đặt câu đúng theo chủ điểm chỉ có 18 em = 43%. Số lượng học sinh  viết câu chưa đúng ngữ pháp chiếm quá nhiều 64%. Đa số các em tìm từ, đặt câu theo câu hỏi gợi ý, chưa biết đặt một câu hoàn chỉnh, một số các em còn viết câu lộn xộn. Sau khi điều tra, tôi thấy những nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng từ ngữ trong giao tiếp, trong việc sử dụng từ để đặt câu của học sinh là do:

- Nguyên nhân chính là các em tuổi còn nhỏ, mới học từ lớp Một lên lớp Hai vốn từ ngữ hạn chế, thậm chí còn quá nghèo nàn ít ỏi. Cách giao tiếp bằng ngôn ngữ của các em chưa hoàn chỉnh, nói năng còn cộc lốc. Chính vì vốn từ ngữ còn hạn chế nên việc nói và viết không thành câu, viết một đoạn văn ngắn còn lúng túng, lủng củng.

- Học sinh lớp 2M do tôi chủ nhiệm đại đa số bố mẹ bận rộn, ít quan tâm đến việc học của con. Số học sinh hạn chế kiến thức còn 4 em. Cha mẹ các em, một số chưa chú trọng đến việc rèn cho con mình nói năng, xưng hô lễ phép, lịch sự. 
- Mặt khác, do thực tế học sinh lớp 2 mới được làm quen với các tiết Luyện tập kiến thức về từ và câu, luyện viết đoạn văn nên học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, chưa có phương pháp học tập bộ môn một cách khoa học và hợp lí. Tài liệu tham khảo của các em chưa nhiều, đồ dùng dạy học, phương tiện chủ yếu là tranh trong sách giáo khoa. Và từ đầu năm học lớp Một đến hết tháng 3/2022, các em học tập trực tuyến không được học tập trực tiếp. Chính vì lẽ đó một phần nào cũng ảnh hưởng đến việc giao tiếp của trẻ, nói và viết chưa thành câu.

3. Các biện pháp nghiên cứu
Trước những thực trạng đó, tôi nhận thấy mình cần phải có những biện pháp làm giàu vốn từ cho các em nhằm đạt hiệu quả cao nhất.


3.1. Cung cấp, mở rộng và nhân vốn từ ngữ cho học sinh:

Với lứa tuổi học sinh lớp 2, vốn từ rất nghèo nàn, việc sử dụng từ ngữ trong giao tiếp còn nhiều hạn chế. Hầu hết học sinh sử dụng từ ngữ chưa phù hợp, chưa chính xác. Vì vậy, tôi đã cung cấp vốn từ cho học sinh lựa chọn, phân tích để học sinh sử dụng từ ngữ hợp lý. Khi dạy Luyện tập kiến thức về từ và câu, tôi đã chú trọng mở rộng vốn từ bằng cách cho học sinh thi đua tìm những từ ngữ thuộc chủ đề, chủ điểm đang học, khuyến khích học sinh tìm càng nhiều từ càng tốt. Khi các em không tìm được từ, tôi nêu câu hỏi gợi mở giúp các em hiểu và dễ dàng tìm được.

Ví dụ dạy bài Mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui chơi, tôi cho học sinh thi tìm nói tên các trò chơi dân gian mà con biết. Học sinh sôi nổi, thi đua  tìm được rất nhiều từ như: bịt mắt bắt dê, chi chi chành chành, nu na nu nống, mèo đuổi chuột, dung dăng dung dẻ, ô ăn quan, kéo co, rồng rắn lên mây, oản tù tì,…
Hay dạy bài Mở rộng vốn từ về đồ chơi, tôi cho học sinh thi kể tên các đồ chơi của trẻ em. Học sinh dễ dàng tìm được rất nhiều từ mà thực tế các em đã từng chơi: ô tô, tàu hỏa, máy bay, búp bê, quả bóng, gấu bông, bộ nấu ăn, bộ lê-gô, đất nặn, pôkemon, bộ xúc xắc,…Sau đó tôi còn yêu cầu các em quan sát màu sắc, hình dạng các đồ chơi để giới thiệu đặc điểm về đồ chơi  đó. 
VD: Quả bóng - màu xanh pha vàng
       Gấu bông - mềm mại, trắng tinh

      Búp bê - xinh xắn, dễ thương, tóc đen, da trắng, môi hồng,…

Bên cạnh đó, tôi đã giới thiệu, cung cấp thêm các từ đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa phù hợp với chủ đề các em học.

a. Về từ cùng nghĩa
Học sinh lớp 2 chưa học khái niệm về từ cùng nghĩa nên học sinh rất khó để tìm được những từ cùng nghĩa. Vì thế tôi cho học sinh mở rộng các từ cùng nghĩa theo một số trường hợp sau:

a.1.Những cặp từ cùng nghĩa có cấu tạo nghịch đảo:

Ví dụ: Dạy bài  tuần 10 Mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè. Bài tập 1 yêu cầu tìm từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè.
Để dạy bài tập này, tôi cho các em dùng những cặp từ cùng nghĩa có cấu tạo nghịch đảo: yêu thương - thương yêu, yêu quý - quý yêu, yêu mến - mến yêu, thương mến - mến thương, che chở - chở che.

Dựa vào cấu tạo nghịch đảo ấy, học sinh dễ dàng tìm được nhiều cặp từ cùng nghĩa khác theo yêu cầu cô ra.

Hay dạy bài 1 tuần 17 Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình: Bài tập 1 yêu cầu tìm từ ngữ chỉ tình cảm gia đình. Tôi cũng hướng dẫn học sinh mở rộng vốn từ theo cách trên.

a.2.Từ cùng nghĩa theo địa phương:

Khi dạy mở rộng vốn từ về con vật, tôi cho học sinh mở rộng vốn từ bằng cách khai thác vốn từ cùng nghĩa theo vùng, miền.

Ví dụ : Giáo viên treo tranh vẽ con ngan và hỏi học sinh: Miền Bắc gọi con vật này là con gì? (con ngan), còn miền Nam gọi con vật này là con gì? (con vịt xiêm). Dùng cách hỏi như vậy với các con vật khác:

con ngan - vịt xiêm, con heo - con lợn, con hổ - con cọp

Với cách khai thác từ địa phương giáo viên khuyến khích học sinh phân vùng để tìm từ.

Ví dụ: mẹ, má, mế, u , bu, bầm, bủ…cái tẩy - cái gôm, bút - cây viết, bông - hoa, bát ăn cơm - chén ăn cơm, thìa - muỗng.
b. Từ gần nghĩa
Lớp 2 học sinh cũng chưa học về khái niệm từ gần nghĩa nên việc học sinh tìm được những từ gần nghĩa cũng rất khó. Do đó tôi đã dựa vào từng chủ đề, chủ điểm mà tôi cho học sinh phân định rõ từng kiểu từ gần nghĩa.

Ví dụ: Dạy về từ chỉ sự vật, tôi đặt câu hỏi gợi ‎mở cho học sinh tìm các từ gần nghĩa:
Chẳng hạn: Tổ quốc còn gọi là gì? (non sông, đất nước, giang sơn, quốc gia,…)

Tương tự cách hỏi như vậy với:

+ Từ chỉ sự vật: mênh mông, mênh mang, bao la, thênh thang, bát ngát,…
+ Từ chỉ tính chất : dũng cảm, can đảm, anh dũng, gan dạ… 
+ Từ chỉ tính cách: hiền lành, hiền hậu, nhân hậu, vv…
+ Từ chỉ hoạt động: ăn, xơi, .., bưng, bê, cắp, ôm…
c. Từ trái nghĩa: 
Giáo viên cần phân biệt cụ thể nghĩa các từ, dựa vào nghĩa đó cho học sinh xét từ trái nghĩa theo các trường hợp sau:

*Những cặp từ trái nghĩa chỉ hoạt động: làm - chơi, lên - xuống, bay - đậu, đi - dừng, đứng - ngồi,…

*Những cặp từ trái nghĩa chỉ tính chất: đẹp - xấu, hiền - dữ, đen - trắng, nóng - lạnh,…

*Những cặp từ trái nghĩa có cùng một tiếng gốc:
Ví dụ: tốt bụng/ xấu bụng,  đẹp mã/ xấu mã,...

*Những cặp từ trái nghĩa không cùng một gốc:
Ví dụ: ấm áp/ lạnh lẽo, cứng rắn/ mềm dẻo, dũng cảm/ hèn nhát…
d. Chú trọng nhân vốn từ của học sinh: 
Mở rộng vốn từ bằng cách ghép tiếng thành từ có nghĩa để học sinh tìm được nhiều từ, tôi hướng dẫn các em tìm các từ ghép, từ láy cùng gốc:

Ví dụ: Để tìm một số từ chỉ màu đỏ khác nhau, tôi cho học sinh quan sát nhiều màu đỏ, yêu cầu học sinh nhận xét các mức độ đỏ để phân biệt được tên của từng màu đỏ đó. Học sinh đã tìm được rất nhiều từ chỉ đặc điểm về màu sắc:
+Từ ghép: đỏ tươi, đỏ thắm, đỏ chót, đỏ rực, đỏ hồng, đỏ ửng,… , 
+Từ láy: đo đỏ, đỏ đắn.
e. Hướng dẫn học sinh phát hiện các từ ngữ xoay quanh một đề tài:

Để các em phân biệt được các từ ngữ xoay quanh một chủ đề, giáo viên thường xuyên luyện cho các em theo các bài tập từ đơn giản đến phức tạp.
Ví dụ: Tìm các từ có hai tiếng trở lên chỉ các kiểu mưa khác nhau: mưa dầm, mưa phùn, mưa rào, mưa ngâu, mưa bóng mây, mưa rả rích, mưa đá,…
Tương tự kiểu bài đó, giáo viên cho học sinh tìm từ có từ “gió”: gió lốc, gió nhè nhẹ, gió mơn man, gió hây hẩy, gió lồng lộng, gió hiu hiu, …

Đặc biệt tôi rất quan tâm khi dạy cho học sinh một số thành ngữ, tục ngữ thông dụng theo từng chủ đề. Tôi hướng dẫn học sinh tìm và biết sử dụng một số thành ngữ, tục ngữ khi nói, viết. 
Dạy về chủ đề gia đình, tôi cho học sinh tìm những câu thành ngữ nói về công ơn cha mẹ: 
“Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, hoặc : “Con có cha như nhà có nóc, con có mẹ như măng ấp bẹ”…

Trong quá trình giảng dạy, tôi thường liên hệ những nội dung kiến thức liên quan đến các chủ đề học tập trong các tiết đọc, nói và nghe, luyện viết chính tả, luyện viết đoạn văn để cung cấp thêm vốn hiểu biết, vốn từ ngữ về sự vật, hiện tượng xoay quanh các chủ đề đó. Sở dĩ tôi thường liên hệ như vậy là để giúp học sinh hiểu biết rộng hơn về đề tài, dễ dàng vận dụng kỹ năng thực hành. Từ đó, học sinh sẽ được mở rộng vốn kiến thức và vốn từ phong phú, đa dạng. Khi học sinh đã có vốn từ phong phú thì chắc chắn các em sẽ tự tin trong giao tiếp, học sinh trình bày lời nói của mình sẽ lưu loát hơn. Các em đứng trước đám đông sẽ tự nhiên mà không ngại ngùng e sợ.

3.2. Sử dụng  phương pháp phân tích ngôn ngữ để mở rộng vốn từ. 
Học sinh lớp 2 chưa được học về lý thuyết, ngữ pháp, các khái niệm  từ và câu mà các kiến thức đó được hình thành thông qua thực hành luyện tập. Chính vì vậy, việc tăng cường sử dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ rất cần thiết trong giờ học Luyện tập kiến thức Tiếng Việt.

Để sử dụng phương pháp này, giáo viên giới thiệu ngữ liệu cần phân tích, hướng dẫn học sinh quan sát và phân tích ngữ liệu theo định hướng của nội dung bài học, hướng dẫn học sinh hình thành khái niệm lý thuyết cần đúc kết qua phân tích hiện tượng ngôn ngữ, hướng dẫn học sinh củng cố và vận dụng lí thuyết đã học vào việc luyện tập phân tích một số hiện tượng ngôn ngữ.

Ví dụ: Dạy bài tuần 4 Mở rộng vốn từ về hoạt động thể dục thể thao.
Tôi cho học sinh làm thêm bài tập: Tìm các từ chỉ hoạt động thể dục thể thao trong đó có tiếng “bóng”. Mẫu: bóng đá.
Giáo viên vận dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ để giúp học sinh xác định được: tiếng “bóng” là tiếng cho trước, có thể tiếng “bóng”đứng phía trước hoặc phía sau ở từ mới tìm được.

Giáo viên yêu cầu học sinh phân tích ví dụ (mẫu) mà bài tập đưa ra đã đạt được những yêu cầu nào. Học sinh cần nêu được:

– Nêu đúng tiếng mà khi ghép với tiếng “bóng” tạo thành từ có nghĩa  liên quan đến hoạt động thể dục thể thao. VD: bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, bóng nước,…đá bóng, ném bóng, tâng bóng, bắt bóng, …Khi sử dụng phương pháp trên vào dạy học sinh mở rộng vốn từ ngữ, tôi thấy đã kích thích sự sáng tạo của học sinh trong quá trình tìm hiểu ngôn ngữ, rèn luyện tư duy cho học sinh trong quá trình phân tích ngôn ngữ. Học sinh tìm được nhiều từ mới khi kết hợp với phương pháp gợi mở của giáo viên.

3.3. Vận dụng phương pháp quan sát để mở rộng vốn từ.
Kỹ năng quan sát rất cần cho học sinh khi mở rộng vốn từ: Quan sát trên lớp theo gợi ý, hướng dẫn của giáo viên hoặc học sinh tự quan sát khi chuẩn bị bài ở nhà. Giáo viên cần khai thác kỹ tranh ảnh, hình ảnh, tập trung quan sát đặc điểm nổi bật của đối tượng, mục đích là giúp học sinh tránh được kiểu kể liệt kê. Bên cạnh đó, tôi cũng  hướng dẫn học sinh cách quan sát bằng các giác quan để cảm nhận một cách có cảm xúc về sự vật.

Ví dụ: Dạy bài Luyện tập từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động ở tuần 5. 
Bài 1: Dựa vào tranh, tìm từ ngữ:

a. Chỉ sự vật


b. Chỉ hoạt động 
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1. Dua vdo tranh, tim to ng:

a. Chi suvat
b. Chi hogt dong

2.Dat mot cdu néu hoat dong véi tir ngir vira tim dugc.
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Tôi tiến hành như sau:
Bước 1: Lựa chọn đối tượng quan sát:
Yêu cầu học sinh quan sát kĩ để tìm được các từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động có trong tranh. 
Bước 2: Xác định mục đích quan sát:

Hướng dẫn quan sát từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên của tranh để tìm cho đúng và đủ các từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động trong tranh.

Bước 3: Tổ chức cho học sinh quan sát:

Tôi tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 4 để các em quan sát.

Bước 4: Báo cáo kết quả quan sát:
 Sau khi học sinh quan sát xong, tôi  yêu cầu  học sinh kể tên các từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động có trong tranh, nhóm nào kể chưa đủ, tôi đặt câu hỏi để các em tìm và bổ sung kết quả. Ví dụ: Đồ vật nào dùng để chơi đá cầu? Chắc chắn các em sẽ tìm ra được đó là quả cầu.
Để làm  được dạng bài này, giáo viên cần hướng dẫn các em quan sát các đối tượng khác nhau: một bức tranh, một cái cây, một nhóm học sinh. Biết quan sát tức là các em biết dùng các giác quan (mắt, mũi, lưỡi, da) để nhận biết đặc điểm của bức tranh hay con vật, cây cối có hình dạng, màu sắc như thế nào. Khi quan sát, đầu tiên các em phải có cái nhìn chung để xác định được mình đang phải quan sát cái gì? Quan sát cảnh gì? Quan sát ai? Hoạt động của mọi người là làm gì? Tiếp theo các em phải biết cách chia đối tượng thành nhiều phần rồi lần lượt quan sát theo nhiều góc độ.

Sau khi sử dụng phương pháp quan sát để mở rộng vốn từ, tôi thấy các em rất hứng thú học tập, thích được khám phá ra những biểu tượng, những khái niệm cụ thể về đối tượng. Được quan sát  các em đã tìm được rất nhiều từ ngữ mới mà các em chưa được dùng tới bao giờ. Chính vì vậy, trong sách Tiếng Việt 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, hầu hết các tiết luyện tập kiến thức từ và câu đều có các bức tranh minh họa, yêu cầu học sinh quan sát để khám phá ra kiến thức từ và câu mới. Và tôi đã khai thác triệt để phương pháp này trong mỗi tiết học. 
3.4. Vận dụng phương pháp thực hành giao tiếp để mở rộng vốn từ:
Thông qua phương pháp thực hành giao tiếp, giáo viên rèn cho học sinh kỹ năng sử dụng từ ngữ để đặt câu, kĩ năng nói, trước khi làm bài viết. Trên cơ sở đó, giáo viên điều chỉnh giúp học sinh hoàn thiện bài viết. Với phương pháp này, tôi thường tổ chức cho học sinh luyện nói cá nhân, luyện nói trong nhóm. Học sinh có thể kết nhóm theo ý thích để có sự thoải mái tự nhiên, tự tin khi tham gia làm việc trong nhóm.

Chẳng hạn: Khi hướng dẫn học sinh tả hình dáng chiếc bút mực, tôi cho học sinh nối tiếp nhau mỗi em đặt một câu. Trong quá trình học sinh đặt câu, nếu em nào dùng từ chưa đúng, giáo viên chỉnh sửa giúp các em hoàn thiện câu văn đúng và hay.

Ví dụ: Chiếc bút thon thon như chiếc đũa./ Hình dáng chiếc bút tròn đều, thon gọn./ Chiếc bút thon thon vừa bằng ngón tay giữa của em./ Cây bút của em có hình dáng nhỏ nhắn, xinh xinh dài bằng một gang tay, tròn trĩnh như ngón tay trỏ./ Dáng hình cái bút rất xinh, thon thon, dài khoảng 13 cm. 
Khi sử dụng phương pháp thực hành giao tiếp trong việc mở rộng vốn từ và rèn kĩ năng sử dụng từ đúng, tôi thấy các em rất hứng thú học tập. Bởi các em được nói ra những điều mình khám phá, được cô giáo trau chuốt cho từng câu, từng lời, được cô khen  biết đặt những câu đúng và hay. Vì thế hiệu quả học tập của các em ngày càng cao.

3.5. Sử dụng phương pháp trò chơi trong việc mở rộng vốn từ
Xuất phát từ đặc điểm tâm lí của học sinh nói riêng, người học nói chung là nội dung càng hấp dẫn thì người học càng có hứng thú, hiệu quả học tập càng cao. Việc học gắn với thực hành sẽ giúp cho người học nhớ lâu kiến thức và biết cách vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết tình huống cụ thể. Từ đó, người học rất muốn thể hiện năng lực của mình. Chính vì vậy, tôi đã tích cực tổ chức các trò chơi để mở rộng vốn từ cho học sinh.
a. Trò chơi ghép nhanh tên sự vật, đặc điểm,…
Cụ thể dạy bài bài tập 1 tuần 19 trang 14 trong SGK Tiếng Việt 2 tập 2: Nói tên mùa và đặc điểm các mùa ở miền Bắc, tôi tiến hành như sau:
* Chuẩn bị 2 bộ đồ dùng để chơi: mỗi bộ gồm 1 số tranh ảnh đại diện cho nghĩa của từ được nêu trong sách giáo khoa Tiếng Việt 2, các thẻ từ (bìa giấy) ghi tên các đồ vật (tranh ảnh)



                                              
- Giáo viên hoặc một học sinh là trọng tài để đánh giá kết quả.

* Cách chơi: - Chơi theo từng cặp 2 học sinh hoặc 2 nhóm học sinh (mỗi nhóm từ 2 đến 4 người chơi. Các đồ vật hoặc tranh ảnh đã được sắp xếp hoặc treo thành 2 nhóm. Mỗi học sinh (hoặc mỗi nhóm) tham gia trò chơi được phát một bộ thẻ từ ghi tên các từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm. Học sinh (hoặc nhóm) nào dán đúng và nhanh nhất các tên (từ) vào tranh thích hợp thì thắng cuộc. 
Sau khi tổ chức trò chơi, học sinh đã ghép được tên mùa và đặc điểm các mùa ở miền Bắc như sau:
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Trò chơi ghép nhanh tên sự vật,… còn sử dụng trong nhiều bài tập như:  bài tập 1 tuần 1 trang 15, bài tập 1 tuần 2 trang 23, bài tập 1 tuần 4 trang 36, bài tập 1 tuần 5 trang 46, bài tập 1 tuần 16 trang 128 SGK Tiếng Việt 2 tập 1, bài tập 1 tuần 19 trang 14 trong SGK Tiếng Việt 2 tập 2,…

b. Trò chơi tìm nhanh từ cùng chủ đề 
* Chuẩn bị: bảng phụ hoặc giấy nháp

* Cách tiến hành: 
Trò chơi chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có từ 2 đến 4 học sinh tham gia.

- Ví dụ: Dạy bài mở rộng vốn từ về chủ đề cây cối, tuần 21. Sau khi học sinh hiểu nghĩa từ ngữ được dùng để gọi tên chủ đề: Cây lương thực, cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây hoa, cây rau,…, giáo viên nêu yêu cầu:

+ Hãy kể ra những từ gọi tên cây lương thực.

+ Hãy kể ra những từ gọi tên cây ăn quả.
+ Hãy kể ra những từ gọi tên cây hoa.

+ Hãy kể ra những từ gọi tên cây rau.

- Từng nhóm ghi lại những từ đó vào bảng phụ hoặc ghi vào giấy nháp để đọc lên. Thời gian viết khoảng 3 - 4 phút. Sau thời gian quy định, nhóm nào viết đúng nhiều từ hơn thì nhóm đó thắng cuộc.

c. Trò chơi tìm nhanh từ đồng nghĩa
Ví dụ trò chơi này được dùng khi dạy mở rộng vốn từ về chủ đề học tập. Trò chơi này giúp học sinh nhận biết nhanh các từ ngữ đồng nghĩa, làm giàu vốn từ ngữ của học sinh.  
 * Chuẩn bị:
– Từ 2 đến 4 bộ quân bài có nội dung như nhau, nhưng khác màu để khỏi lẫn (xanh, đỏ, vàng…), tương tự  quân bài trong cỗ tam cúc. Mỗi bộ có 10 hoặc 12 quân bài đã ghi sẵn các từ. 

– 1 bộ quân bài dành cho người cầm cái (trọng tài) khác màu với mỗi bộ quân bài của người chơi. Trên mỗi quân bài này có ghi từng từ đồng nghĩa với từ được ghi trên quân bài của người chơi

– Mỗi quân bài đều được ghi ở cả hai đầu để người chơi dễ nhìn khi cầm bài trên tay

* Cách tiến hành: 
Để thực hiện trò chơi cần thực hiện qua 4 bước sau:

Bước 1:
Giới thiệu tên và mục đích của trò chơi: mục đích của trò chơi là học sinh thi tìm từ đồng nghĩa.
Bước 2: Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 - 4 học sinh. Quản trò là giáo viên và hai học sinh giúp giáo viên làm trọng tài.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh chơi:

- Từ 2 đến 4 người chơi. Mỗi người có 1 bộ quân bài như nhau ( 10, 12 quân)

- Trọng tài lật 1 quân bài của mình (có từ đồng nghĩa với từ trong bộ bài của người chơi). Những người chơi phải chọn thật nhanh quân bài của mình có từ đồng nghĩa với quân bài của trọng tài để đánh ra.

- Trọng tài công nhận quân bài đánh ra là từ đồng nghĩa thì người đánh quân bài đó đã “ăn”, nếu sai thì người đánh quân bài đúng tiếp theo sẽ được “ăn”. Trường hợp 2 - 3 người cũng ra quân bài đúng thì cũng được ‘ăn”.

– Đánh hết bộ quân bài, ai có số lượng quân bài được “ăn” nhiều nhất sẽ thắng cuộc. như vậy, người thắng cuộc nhận ra nhanh, đúng từ đồng nghĩa.

 Bước 3: Học sinh thực hiện trò chơi

 Bước 4: Giáo viên thay mặt cho tổ trọng tài công bố nhóm tìm được nhiều từ đúng, chính xác nhất, sau đó tuyên dương thưởng cho nhóm tìm được nhiều từ đúng và nhanh. 
Các cặp từ đồng nghĩa nói về chủ đề học tập dùng làm bộ bài để chơi và bộ bài để cầm cái: học tập- học hành, siêng năng – chăm chỉ, vui vẻ – phấn khởi, giảng dạy- dạy dỗ, bài tập- bài vở, chăm chú- chú ý, lễ phép- lễ độ, thông minh- sáng dạ, vâng lời- nghe lời, kiên nhẫn – kiên trì….
d. Trò chơi tìm nhanh từ trái nghĩa
Giúp học sinh nhận biết nhanh từ trái nghĩa, làm giàu vốn từ cho học sinh,  luyện trí thông minh, nhanh mắt nhanh tay.
Cách chuẩn bị và cách chơi giống như cách chơi tìm nhanh từ đồng nghĩa.
Ví dụ: Các cặp từ trái nghĩa chỉ hoạt động, tính chất dùng làm bộ bài để chơi: tốt - xấu, ngoan - hư, nhanh - chậm, trắng - đen, cao - thấp, khỏe - yếu, đẹp - xấu, ngắn - dài…
e. Trò chơi thi đoán từ  
Trò chơi này giúp cho học sinh có kĩ năng đoán nhanh một từ khi biết nghĩa hoặc một số dấu hiệu hình thức của từ đó. Trò chơi có tác dụng củng cố về nghĩa từ và mở rộng vốn từ ngữ cho học sinh.

Để thực hiện trò chơi này cần chuẩn bị:

- Một số câu đố về từ. Mỗi phiếu ghi một câu đố theo thứ tự 1, 2, 3…làm các bộ phiếu giống nhau đủ cho số nhóm chơi, phiếu khổ to ghi sẵn kết quả các từ (ghi theo số thứ tự trong phiếu câu đố), giấy, bút để ghi kết quả. - Giáo viên cùng 2, 3 học sinh làm trọng tài, ghi điểm các nhóm tham gia chơi.

Cách tiến hành: Giáo viên lập 4 - 6 nhóm chơi, mỗi nhóm 4 - 5 học sinh, nêu yêu cầu: Sau khi nhận 2 bộ phiếu ghi các câu đố về từ, các nhóm thảo luận với nhau để giải câu đố, tìm từ và ghi kết quả vào tờ giấy của nhóm, nhớ ghi đúng từ theo số thứ tự trên phiếu. Hết 3 phút, các nhóm dừng lại, lần lượt đọc kết quả để tổ trọng tài đánh giá. Mỗi từ tìm đúng được tính  2 điểm.
Ví dụ: Dạy bài luyện tập từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm tuần 6 thuộc chủ đề Đi học vui sao, tôi có thể đưa ra các câu đố cho học sinh giải như sau:

a.                                    Cái gì tích tắc ngày đêm,

Nhắc em đi ngủ, nhắc em học bài

Một anh chậm bước khoan thai

Một anh chạy những bước dài thật nhanh?

                                            (Là cái gì?)

b.                                  Ruột dài từ mũi đến chân

Mũi mòn ruột cũng dần dần mòn theo.
                                                                     (Là cái gì?)

c.                                  Cột gì cao trước sân trường

Chỉ mang một lá huy hoàng tung bay

Đầu tuần buổi sáng thứ hai

Cả trường, cả lớp ai ai cũng chào?        
                               (Là cái gì?)

Thông qua trò chơi học tập, học sinh được phát triển cả về trí tuệ, thể lực, nhân cách; giúp học sinh phát triển về ngôn ngữ, mở rộng được nhiều vốn từ; rèn cho học sinh tính nhanh nhẹn, luyện trí thông minh và cách ứng xử nhanh; làm giảm tính chất căng thẳng của giờ học, tạo hứng thú học tập cho học sinh.


4. Kết quả và ứng dụng của sáng kiến kinh nghiệm
Trên đây là một số biện pháp mà tôi đã áp dụng trong việc làm giàu vốn từ cho học sinh. Gần một năm thực hiện, tôi nhận thấy chất lượng bài làm của học sinh tăng lên rõ rệt. Từ chỗ vốn từ học sinh rất nghèo, học sinh dùng từ, đặt câu không rõ nghĩa, không trọn ý đến nay đa số vốn từ các em đã phong phú, được mở rộng. Các em đã biết dùng từ chính xác, hợp lí và đặt được nhiều câu văn hay, đoạn văn sinh động. Nhiều em đã bộc lộ sự cảm nhận khi quan sát, đã lựa chọn từ ngữ, mô hình câu của riêng mình rất độc đáo và hấp dẫn. Đặc biệt là với mỗi giờ luyện tập kiến thức từ và câu diễn ra sôi nổi, học sinh tự tin, hứng thú, tích cực làm bài. Chất lượng mỗi giờ học được nâng lên. Điều này đã được chứng minh qua các bài kiểm tra ngày một nâng cao. 

Kết quả cụ thể như sau:
	Tổng số học sinh
	Tìm từ
	Đặt câu

	
	Từ ca ngợi Bác Hồ
	Từ có tiếng “thợ”
	Câu đúng
	Câu sai ngữ pháp

	
	Tìm đủ, đúng 5 từ
	Chưa đạt yêu cầu
	Tìm đủ, đúng 5 từ
	Chưa đạt yêu cầu
	SL
	%
	SL
	%

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	
	
	

	42
	38
	90,5
	4
	9,5
	38
	90,5
	4
	9,5
	39
	93
	3
	7


Qua kết quả khảo sát lần này và đối chứng với kết quả khảo sát đầu năm, tôi nhận thấy:


- Tỉ lệ học sinh tìm từ đúng và đủ theo chủ đề tăng 52,5 %.


- Tỉ lệ học sinh đặt câu đúng tăng 60 %.


- Tỉ lệ học sinh tìm từ và đặt câu chưa đúng chỉ còn 5%
Với kết quả tổng hợp như trên, tôi rất phấn khởi vì thấy trong giờ học luyện tập kiến thức từ và câu, học sinh không những say mê học tập, lớp học rất sôi nổi mà kĩ năng tìm từ và đặt câu của học sinh đã được nâng lên rõ rệt. Tỉ lệ học sinh năng khiếu rất cao chứng tỏ vốn từ của các em rất phong phú, khả năng đặt câu rất hay và sinh động. Sáng kiến của tôi cũng được nhân rộng ra toàn tổ, toàn trường cho các đồng nghiệp học tập. Đây là niềm khích lệ lớn với những người đứng lớp như chúng ta. Kết quả đạt được như vậy chưa phải là mỹ mãn, song nó đã có sự chuyển biến rõ rệt, tôi cũng yên tâm vì chất lượng giáo dục được nâng lên, chứng tỏ các biện pháp tôi đã áp dụng đem lại hiệu quả tốt.
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận


Qua gần một năm thực hiện việc làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 2 với những kết quả đạt được như trên, bản thân tôi rút ra một số kết luận sau đây:
- Giáo viên cần xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của việc làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 2 thuộc lớp đầu bậc Tiểu học.

- Việc làm giàu vốn từ cho học sinh phải được dạy trên cả hai mặt: lý thuyết và thực hành, trong đó phần thực hành là quan trọng nhất. Bởi lẽ trong thực hành có hệ thống bài tập dạy nghĩa từ, hệ thống hóa vốn từ và tích cực hóa vốn từ là những bài tập thực hành làm giàu vốn từ cho học sinh.

- Giáo viên cần chủ động trong việc giảng dạy để các em lĩnh hội kiến thức một cách sáng tạo, thoải mái mà không bị nhồi nhét, áp đặt. Để làm được điều này, giáo viên phải linh hoạt trong mọi tiết dạy, biết lựa chọn các phương pháp và hình thức tổ chức lớp học sao cho đảm bảo tính vừa sức của học sinh tạo tiết học hứng thú và bổ ích.

- Giáo viên cần đặc biệt chú ý tìm hiểu, khai thác vốn sống, vốn từ ngữ có sẵn trong mỗi học sinh để giúp các em vận dụng vào bài học và ngược lại, cần khuyến khích học sinh vận dụng vốn từ đã học vào giao tiếp hằng ngày để vốn từ của các em trở thành vốn sống. Mỗi một câu học sinh biết sử dụng từ ngữ thành thạo là một dịp để các em có thêm kiến thức và kĩ năng chủ động tham dự vào cuộc sống văn hóa thường ngày.

- Trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ khi nào, nhất là trong giảng dạy, giáo viên cần phải chú ý cách phát ngôn của mình sao cho chính xác, chuẩn mực và nghe người khác phát ngôn để học tập, đặc biệt cần suy ngẫm, chọn lựa cho lời nói của mình trước học sinh, trước mọi người.
- Giáo viên phải không ngừng nghiên cứu học hỏi để có những biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh phù hợp, có hiệu quả. Tuy nhiên, người giáo viên cũng phải tự làm giàu vốn từ cho chính mình trước khi giúp học sinh.



2. Kiến nghị
- Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo đầu tư mua sắm đầy đủ sách tham khảo, tài liệu, các thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ môn Tiếng Việt để giáo viên mượn và sử dụng trong giảng dạy có hiệu quả hơn.

           - Các cấp lãnh đạo mở các chuyên đề dạy môn Tiếng Việt cho giáo viên các trường học hỏi kinh nghiệm để giảng dạy được tốt hơn.

        
Trên đây là một số biện pháp mà tôi đã áp dụng khi giảng dạy nhằm làm giàu vốn từ cho học sinh. Tuy nhiên với khả năng có hạn, trong quá trình thực hiện đề tài, tôi không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế. Vậy kính mong các cấp lãnh đạo góp ý, bổ sung cho đề tài được hoàn thiện hơn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Phụ lục)
Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống môn Tiếng Việt: sách giáo khoa Tiếng Việt, sách giáo viên, sách bài tập Tiếng Việt ,...
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Một số biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 2

